
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 301/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320716588  Hà Quế  Anh 19/02/1999 KonTum 26CHT3

2 2320711281  Hoàng Minh  Ánh 07/06/1999 Đà Nẵng 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

3 23213510605  Vũ Duy Anh  Bảo 05/11/1999 Đà Nẵng 26CHT3

4 23202111652  Ngô Thị Bích  Diệu 03/02/1999 Quảng Ngãi 26CHT3

5 2320263529  Nguyễn Thị Xuân  Dung 04/04/1999 Đà Nẵng 26CHT3

6 24208601987  Nguyễn Thị Kim  Dung 25/06/2000 Quảng Ngãi 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

7 2320712245  Trần Thị Mỹ  Duyên 10/11/1999 Bình Định 26CHT3

8 24207106910  Trần Thị Mỹ  Duyên 20/08/2000 Đà Nẵng 26CHT3

9 2320716474  Nguyễn Thu  Giang 05/04/1999 Kon Tum 26CHT3

10 23207110180  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 02/11/1999 Quảng Nam 26CHT3

11 24202103996  Hoàng Thị Thu  Huyền 20/11/2000 Gia Lai 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

12 24202115380  Lý Thị Ngọc  Huyền 02/10/2000 Quảng Trị 26CHT3

13 24212215788  Trảo Sơn  Lâm 16/09/2000 Gia Lai 26CHT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 301/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24207104125  Nguyễn Thị Quỳnh  Mai 03/06/2000 Quảng Nam 26CHT3

2 24207102307  Ngô Trần Thị Tuyết  Minh 02/04/2000 Đà Nẵng 26CHT3

3 2320315608  Nguyễn Thị Trà  My 31/08/1999 Bình Định 26CHT3

4 2320711672  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 04/05/1999 Đà Nẵng 26CHT3

5 23203410466  Lê Như Yến  Nhi 04/04/1999 Đà Nẵng 26CHT3

6 2320717157  Hoàng Kim Uyên  Nhi 28/03/1999 Quảng Trị 26CHT3
Không nộp
đon dự thi

7 2320377791  Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 20/11/1999 Bình Định 26CHT3

8 23213211678  Nguyễn Anh  Phương 17/02/1999 Nghệ An 26CHT3

9 2120713616  Lê Thị Tố  Quyên 16/10/1997 DakLak 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

10 24202201963  Trần Thị Băng  Tâm 02/07/2000 Gia Lai 26CHT3

11 24212115515  Phạm Công  Thành 31/10/2000 Đà Nẵng 26CHT3

12 23203211668  Nguyễn Thị Phương  Thảo 10/11/1999 Quảng Bình 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

13 2320713983  Lê Hoàng Phương  Thảo 24/06/1999 Đà Nẵng 26CHT3
Không nộp
đơn dự thi

14 2320329759  Lê Thị Thu  Trang 20/11/1999 Đà Nẵng 26CHT3
Chuyển qua
14/01/21

15 24202100846  Nguyễn Thị Xuân  Trang 22/02/2000 Phú Yên 26CHT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2327521213  Nguyễn Thành  Trí 21/05/1996 Đà Nẵng 26CHT3
Chuyển qua
14/01/21

2 23203212423  Phan Nguyễn Tiểu  Vân 18/05/1999 Quảng Nam 26CHT3

3 24202207510  Nguyễn Thị Thảo  Vân 03/02/2000 Quảng Bình 26CHT3

4 23203410003  Võ Thị Ngọc  Yến 04/12/1999 Đà Nẵng 26CHT3

5 2320523873  Trà Như  Quỳnh 09/09/1999 Quảng Nam 26CYC2
Từ 14/01/21
qua

6 2320279982  Vũ Thị Thùy  Linh 18/02/1999 Lâm Đồng 26TBN7
Từ 14/01/21
qua

7 2320719709  Tô Trần Nhật  Vy 04/01/1999 Quảng Nam 26CSC1 Thi ghép

8 2321862690  Trần Thanh  Tuấn 15/07/1997 Đà Nẵng 26SHT1 Thi ghép

9 2320863752  Phan Thị Thu  Hương 08/10/1999 DakLak 26SYC1 Thi ghép

10 2326521212  Bạch Thị Thùy  Trang 28/02/1989 Quảng Ngãi 26SYC1 Thi ghép

11 2326521143  Lê Thị  Duyên 10/10/1990 Quảng Bình 26TBN4 Lần 1

12 2326521152  Nguyễn Thị  Hà 15/03/1990 Quảng Nam 26TBN4 Lần 1

13 2320315861  Bùi Thị Thục  Nguyên 30/12/1999 DakLak 26TBN4 Thi ghép

14 2320315536  Nguyễn Thị Kiều  Các 01/06/1999 Quảng Nam 26THT3 Lần 1

15 2320310441  Bùi Thị  Học 29/06/1999 Quảng Nam 26THT3 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320528883  Võ Thị Diễm  Bích 29/12/1999 Gia Lai 26TSC4

2 24202101978  Nguyễn Thị Thùy  Chi 21/08/2000 Quảng Ngãi 26TSC4

3 2320712849  Võ Thị Thuý  Diễm 14/11/1999 Gia Lai 26TSC4

4 2320524677  Phạm Hữu  Duyên 29/03/1999 Quảng Nam 26TSC4

5 23207211861  Nguyễn Thị Phương  Linh 06/07/1999 Quảng Nam 26THT5 Lần 1

6 23215210950  Nguyễn Xuân  Thái 31/08/1999 Đà Nẵng 26THT5 Lần 1

7 2320374711  Nguyễn Như  Minh 08/07/1999 Đà Nẵng 26THT6 Lần 1

8 2321721289  Nguyễn Văn  Trưởng 19/10/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23201611450  Tô Thị Thúy  Hà 16/09/1999 Quảng Nam 26TSC4

2 2320519466  Đặng Thị Thu  Hà 11/08/1999 Phú Yên 26TSC4

3 2320723320  Võ Thị  Hằng 02/06/1999 Đà Nẵng 26TSC4

4 2320524679  Nguyễn Thị Như  Hiếu 07/11/1999 DakLak 26TSC4

5 2320714402  Trần Thị Thanh  Hiếu 14/05/1999 Đà Nẵng 26TSC4

6 2320529170  Lê Thị  Hường 31/05/1999 Quảng Bình 26TSC4

7 2321529169  Phan Đông  Huỳnh 16/11/1999 Bình Định 26TSC4

8 2321528962  Nguyễn Văn  Khoa 19/01/1999 Nghệ An 26TSC4

9 2321118136  Võ Văn  Linh 10/08/1999 Quảng Nam 26TSC4

10 2321529248  Nguyễn Lương  Lợi 24/10/1999 Quảng Bình 26TSC4

11 2321717290  Đoàn Duy  Luân 14/10/1999 Khánh Hòa 26TSC4
Không nộp
đơn dự thi

12 24212101981  Nguyễn Chí  Lương 04/03/2000 Quảng Ngãi 26TSC4

13 2320523859  Cao Thị  Lý 18/01/1999 Hà Tĩnh 26TSC4

14 24203202595  Bùi Thị Ngọc  My 04/06/2000 Quảng Nam 26TSC4

15 23211512552  Phan Quốc  Nam 02/06/1999
Thừa Thiên

Huế
26TSC4

16 2321524987  Hoàng Hữu  Nghĩa 29/11/1999 TT Huế 26TSC4

17 2220247935  Trần Thị Thảo  Nguyên 04/11/1998 Quảng Ngãi 26TSC4

18 2320310440  Thái Thị  Oanh 26/03/1998 Nghệ An 26TSC4

19 2320529343  Lê Thị Hoàng  Oanh 24/12/1999 Quảng Trị 26TSC4

20 2321529307  Nguyễn Huỳnh  Phúc 30/05/1999 Đà Nẵng 26TSC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320528956  Lê Thị Ngọc  Quyên 13/06/1999 Quảng Ngãi 26TSC4

2 2320223055  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 09/07/1999 DakLak 26TSC4

3 2320723638  Đinh Thị Như  Quỳnh 26/07/1999 Quảng Nam 26TSC4

4 24211700477  Nguyễn Đức  Thạnh 16/09/2000 Quảng Nam 26TSC4

5 23207111215  Nguyễn Thị Phương  Thảo 10/01/1999 Quảng Bình 26TSC4

6 2320521378  Võ Thùy  Trang 06/04/1999 Phú Yên 26TSC4

7 2320529175  Đặng Thị Thùy  Trang 06/03/1999 Quảng Nam 26TSC4

8 2320529360  Bùi Thị Minh  Tuyền 24/02/1999 Quảng Ngãi 26TSC4

9 2320523894  Cao Thị Hồng  Vân 15/07/1999 Khánh Hòa 26TSC4

10 2320724586  Hoàng Đặng Hải  Yến 10/09/1999 Đà Nẵng 26TSC4

11 23218610359  Đào Trọng  Hân 26/02/1999 Kon Tum 26TSC5

12 23205111058  Ngô Thị  Hảo 22/08/1999 Nam Định 26TSC5

13 2321716831  Võ Tá  Hiệp 12/03/1999 Hà Tĩnh 26TSC5

14 2321714515  Nguyễn Ngọc Gia  Huy 03/04/1999 Đà Nẵng 26TSC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 6



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 609/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24203215753  Nguyễn Thị Diệu  Huyền 04/09/2000 Đắk Lắk 26TSC5

2 24203216498  Trần Thị Ánh  Ly 10/03/2000 Quảng Ngãi 26TSC5

3 2320538638  Lưu Minh  Ngọc 08/07/1999 Đồng Nai 26TSC5

4 24212216176  Nguyễn Minh  Nhật 13/08/2000
Thừa Thiên

Huế
26TSC5

5 24202115693  Trần Thị Huỳnh  Như 19/03/2000 Quảng Ngãi 26TSC5

6 24207100529  Võ Thị Mỹ  Nương 13/06/2000 Quảng Ngãi 26TSC5

7 24203215662  Võ Thị Yến  Phụng 02/09/2000 Đắk Lắk 26TSC5

8 2320371488  Nguyễn Phượng  Quyên 28/07/1999 Đà Nẵng 26TSC5

9 2320716770  Lý Thị Ngọc  Quyên 08/12/1999 DakLak 26TSC5

10 2320519484  Phan Thị Mỹ  Thuận 25/12/1999 Phú Yên 26TSC5

11 2320513241  Phan Thị Tâm  Thương 12/11/1999 Kon Tum 26TSC5

12 2320310696  Nguyễn Mai Xuân  Tình 26/03/1999 Đà Nẵng 26TSC5

13 23202211561  Mai Thị Hồng  Trâm 02/04/1999 Đà Nẵng 26TSC5

14 2321860509  Trần Thiện  Trận 10/02/1998 Quảng Nam 26TSC5

15 2320225380  Nguyễn Thị Kiều  Trang 24/08/1999 DakLak 26TSC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 609/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202204421  Phạm Thị Huyền  Trang 14/04/2000 Quảng Nam 26TSC5

2 25212202069  Nguyễn Minh  Triết 03/01/2000 Đà Nẵng 26TSC5

3 2320513015  Nguyễn Thị Yến  Trinh 05/03/1999 Đà Nẵng 26TSC5

4 2320515144  Nguyễn Cao Tú  Trinh 27/01/1999 Bình Định 26TSC5

5 2320511582  Dương Tố  Uyên 14/04/1999 Đà Nẵng 26TSC5

6 2320519470  Nguyễn Thị Tú  Uyên 17/06/1999 Hà Tĩnh 26TSC5

7 2320715241  Lê Phương  Uyên 25/07/1999 Đà Nẵng 26TSC5

8 2320519471  Bùi Thị Bích  Vân 24/07/1999 Phú Yên 26TSC5

9 24203114904  Trần Xuân  Vy 30/11/2000 Bình Định 26TSC5

10 24202103883  Huỳnh Thị Mỷ  Ái 21/06/2000 Quảng Nam 26TYC6

11 24205115477  Cao Thị Vân  Anh 06/07/2000 Nghệ An 26TYC6

12 2321519378  Nguyễn Thanh  Bình 02/04/1999 Quảng Nam 26TYC6

13 24202616571  Cao Thị Minh  Chuyên 16/10/2000 Thái Bình 26TYC6

14 2321216047  Võ Đức  Hùng 21/07/1999 Quảng Bình 26TYC5 Thi ghép

15 23208611551  Nguyễn Thị Mai  Lê 01/09/1999 Quảng Trị 26TYC5 Thi ghép

16 2320716501  Phạm Thị  Trâm 25/07/1999 DakLak 26TYC5 Thi ghép

17 2320713612  Trần Thị Thanh  Tuyền 25/10/1999 Vũng Tàu 26TYC5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 8



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 610/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205104427  Lê Thị Khánh  Hạ 07/07/2000 Quảng Nam 26TYC6
Không nộp
đon dự thi

2 2321160571  Nguyễn Trọng  Hải 21/04/1999 Phú Yên 26TYC6

3 2321724555  Nguyễn Nguyên  Hoàn 24/12/1999 Đà Nẵng 26TYC6

4 2320529340  Nguyễn Thị Nhật  Lệ 12/03/1999 Gia Lai 26TYC6

5 24203104973  Trần Thị Thùy  Linh 08/03/2000 Quảng Trị 26TYC6

6 2320529267  Nguyễn Thị Mỹ  Lợi 14/01/1999 Quảng Nam 26TYC6

7 2320717276  Nguyễn Ngọc  Luyến 01/01/1999 Khánh Hòa 26TYC6

8 2320216018  Lê Thị Yến  Nhi 15/02/1999 Quảng Ngãi 26TYC6

9 24203116595  Nguyễn Thị Yến  Nhi 01/12/2000 Quảng Nam 26TYC6

10 2321525071  Phạm Thanh  Phương 07/11/1999 Quảng Nam 26TYC6

11 23207111308  Lê Hoàng Bảo  Quyên 22/08/1999 Quảng Nam 26TYC6

12 2320716571  Huỳnh Thị Mỹ  Quyên 13/09/1999 Khánh Hòa 26TYC6

13 23203110677  Hoàng Thị  Tâm 23/07/1999 Quảng Bình 26TYC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 610/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320520888  Trương Thị Hoài  Tâm 09/08/1999 Quảng Nam 26TYC6

2 2320529070  Đinh Mỹ Thiên  Thanh 13/10/1999 Bình Định 26TYC6

3 2320315583  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 09/11/1999 Quảng Trị 26TYC6

4 2320315551  Bùi Thị Ngọc  Thư 28/02/1999 Phú Yên 26TYC6

5 24202600762  Nguyễn Thị Thu  Thủy 06/10/2000 Đắk Lắk 26TYC6

6 2121253796  Trần Xuân  Toản 27/11/1997 Đà Nẵng 26TYC6

7 2320229779  Nguyễn Thị Kiều  Trâm 24/08/1999 DakLak 26TYC6

8 23203111932  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 01/09/1999 Gia Lai 26TYC6

9 24217100054  Nguyễn Thanh  Tuấn 01/01/1997 Quảng Nam 26TYC6

10 23212112474  Đào Thanh  Tùng 27/05/1999 Gia Lai 26TYC6

11 2320712896  Trần Lê Tường  Vy 26/06/1999 Quảng Nam 26TYC6

12 24202605513  Nguyễn Thị Như  Ý 19/05/2000 Quảng Nam 26TYC6

13 24207116227  Huỳnh Lan  Anh 14/07/2000 Quảng Nam 26TYC7

14 24202702697  Phạm Thị  Bình 03/12/2000 Hải Phòng 26TYC7

15 24202104182  Võ Thị Tuyết  Diệp 06/10/2000 Bình Định 26TYC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 623/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23203411884  Nguyễn Thị Thuỳ  Dung 29/08/1998 Quảng Nam 26TYC7

2 2320523840  Kiều Phương  Dung 22/07/1999 Đà Nẵng 26TYC7

3 2320529224  Nguyễn Thùy  Dương 05/02/1999 Quảng Nam 26TYC7

4 24212405211  Nguyễn Ngọc  Duy 16/12/1999 KonTum 26TYC7

5 2321529128  Lê Bùi Quang  Hiệp 27/01/1999 Quảng Bình 26TYC7

6 2320315588  Nguyễn Thị  Hiếu 25/07/1999 Lào Cai 26TYC7

7 2320519558  Bùi Thị  Huệ 20/01/1998 DakLak 26TYC7

8 23215210220  Lưu Quốc  Huy 26/04/1999 DakLak 26TYC7

9 2320716452  Huỳnh Cẩm  Ly 06/07/1999 Bình Định 26TYC7

10 2320523862  Lý Thị Trà  Mi 20/09/1999 Bình Định 26TYC7

11 24202704717  Huỳnh Thị Huyền  My 11/02/2000 Đà Nẵng 26TYC7

12 23203411406  Văn Thị Tố  Nga 20/07/1999 Quảng Nam 26TYC7

13 2320215369  Nguyễn Thảo  Nguyên 11/10/1999 Quảng Ngãi 26TYC7

14 2320345487  Mai Thị Hồng  Nhi 04/02/1999 Quảng Ngãi 26TYC7

15 2320528928  Trần Thị Quỳnh  Như 25/10/1999 DakLak 26TYC7

16 2320523869  Trần Thị Tuyết  Nhung 13/07/1999 Đà Nẵng 26TYC7

17 2320524680  Võ Thị Tú  Oanh 08/09/1999 Quảng Ngãi 26TYC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 15/01/2021  - Phòng : 623/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320315660  Hồ Thanh  Thảo 20/12/1999 DakLak 26TYC7

2 24202706552  Phạm Thị  Thảo 20/10/2000 Đà Nẵng 26TYC7

3 2220522854  Trần Hồ Kim  Thoa 19/10/1998 Đà Nẵng 26TYC7

4 2320315616  Lê Anh  Thư 30/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC7
Không nộp
đon dự thi

5 23205212061  Trần Bảo Ngọc  Thư 25/03/1999 TT Huế 26TYC7

6 2320521666  Lê Ngọc Anh  Thư 22/02/1999 Gia Lai 26TYC7

7 23202610163  Trần Thị Thanh  Trà 21/10/1999 Đà Nẵng 26TYC7

8 2320523884  Lê Thị Thanh  Trâm 10/01/1999 Quảng Nam 26TYC7

9 2320520823  Phạm Thị Kiều  Trang 22/04/1999 Quảng Bình 26TYC7

10 24205102689  Bùi Thị Thùy  Trang 26/08/2000 Đắk Lắk 26TYC7

11 2320257574  Nguyễn Nữ Kiều  Trinh 10/01/1999 TT Huế 26TYC7

12 23205212532  Nguyễn Kiều  Trinh 31/12/1999 Nha Trang 26TYC7

13 2320513244  Dương Từ Thị Ngọc Tuyền 13/08/1999 Đà Nẵng 26TYC7

14 23205210314  Đặng Thị Ngọc  Tuyền 02/09/1999 Gia Lai 26TYC7

15 2320520298  Nguyễn Thị Hoàng  Uyên 28/02/1999 Đà Nẵng 26TYC7

16 23205212111  Văn Hiểu  Vy 03/08/1999 Bình Định 26TYC7

17 2121524764  Nguyễn Văn  Khoa 27/04/1997 Đà Nẵng ITA.90A Thi ghép

18 2320313678  Hồ Hải Huyền  Linh 15/07/1999 Bình Định ITA.91A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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